
 

Thực hiện Luật Phổ biến giáo dục pháp luật; Công văn số 2298/STP-

PBGDPL ngày 04/7/2023 của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình - Cơ quan Thường trực 

của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh về việc cung cấp tài liệu tuyên truyền trên hệ 

thống truyền thanh cấp xã tháng 7/2023. Để tài liệu tuyên truyền đến được với 

người dân, Hội đồng PHPBGDPL huyện đề nghị UBND các xã, thị trấn tổ chức 

phổ biến, tuyên truyền đến các thôn, bản, tổ dân phố, cụ thể: 

Tài liệu phát thanh của tháng 7/2023 với nội dung sau:  

- Một số quy định của Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của 

Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công 

với cách mạng; 

- Một số quy định của Nghị định số 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính 

phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; 

phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo 

lực gia đình; 

- Một số quy định của Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của 

Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ 

và đường sắt và Nghị định số 123/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực hàng hải; giao thông đường bộ, đường sắt; hàng không dân dụng; 

- Một số nội dung của Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 và một số nội 

dung của Nghị định số 24/2023/NĐ-CP ngày 14/5/2023 của Chính phủ quy định 

mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. 

 (Có tài liệu kèm theo) 

Yêu cầu UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện nghiêm túc./. 

UBND HUYỆN LỆ THỦY 

HĐ PHỐI HỢP PHỔ BIẾN 

GIÁO DỤC PHÁP LUẬT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /HĐPH 

V/v  cung cấp tài liệu tuyên truyền 

Trên hệ thống truyền thanh cấp xã  

tháng  7 năm 2023 

Lệ Thủy,  ngày     tháng 7 năm 2023 

Kính gửi: UBND các xã, thị trấn. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Hội đồng PHPBGDPL huyện;                                            

- Đăng Website UBND huyện;   

- Phòng Tư pháp;                                                                                                    

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Đặng Thị Hồng Thắm 
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TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN TRÊN HỆ THỐNG  

LOA TRUYỀN THANH CƠ SỞ 

Kỳ 1 

MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 131/2021/NĐ-CP NGÀY 

30/12/2021 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ BIỆN PHÁP THI 

HÀNH PHÁP LỆNH ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG 

(PHÁP LỆNH) 

1. Điều kiện, tiêu chuẩn công nhận liệt sĩ 

Điều 14 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP quy định điều kiện, tiêu chuẩn công 

nhận liệt sĩ như sau: 

1. Trực tiếp phục vụ chiến đấu quy định tại điểm a khoản 1 Điều 14 Pháp 

lệnh được xác định là thực hiện các nhiệm vụ trong lúc trận đánh đang diễn ra hoặc 

trong khi địch đang bắn phá: cứu thương, tải thương, tải đạn, đảm bảo thông tin liên 

lạc, bảo vệ hàng hóa và các trường hợp đảm bảo chiến đấu. 

2. Địa bàn địch chiếm đóng, địa bàn có chiến sự, địa bàn tiếp giáp vùng địch 

chiếm đóng quy định tại điểm b khoản 1 Điều 14 Pháp lệnh được xác định theo quy 

định tại Phụ lục III Nghị định này. 

3. Trực tiếp làm nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu, diễn tập hoặc làm nhiệm vụ 

quốc phòng, an ninh có tính chất nguy hiểm quy định tại điểm g khoản 1 Điều 14 

Pháp lệnh được xác định như sau: 

a) Nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu, diễn tập có tính chất nguy hiểm trong các 

trường hợp sau: bắn đạn thật, sử dụng thuốc nổ; chữa cháy; chống khủng bố, bạo 

loạn; giải thoát con tin; cứu hộ, cứu nạn, ứng cứu thảm họa thiên tai; trong huấn 

luyện chiến đấu, diễn tập của lực lượng: không quân, hải quân, kiểm ngư, cảnh sát 

biển, đặc công, trinh sát đặc nhiệm, cảnh sát cơ động, đặc nhiệm. 

b) Làm nhiệm vụ quốc phòng an ninh có tính chất nguy hiểm khi: chữa cháy; 

chống khủng bố, bạo loạn; giải thoát con tin; cứu hộ, cứu nạn, ứng cứu thảm họa 

thiên tai; thực hiện nhiệm vụ của kiểm ngư, cảnh sát biển; tìm kiếm, quy tập hài cốt 

liệt sĩ; rà phá, xử lý, tiêu hủy bom mìn, vật liệu nổ; nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, 

thử nghiệm, bảo quản, vận chuyển thuốc phóng, thuốc nổ, vũ khí, đạn dược; xây 

dựng công trình ngầm quốc phòng, an ninh. 

4. Địa bàn biên giới, trên biển, hải đảo có điều kiện đặc biệt khó khăn theo 

quy định tại điểm h khoản 1 Điều 14 Pháp lệnh (sau đây gọi là địa bàn đặc biệt khó 

khăn) là địa bàn có điều kiện tự nhiên hiểm trở, khắc nghiệt, khó khăn dễ xảy ra tai 

nạn, ốm đau, bao gồm các địa bàn theo Phụ lục IV Nghị định này. 

Không xem xét công nhận đối với các trường hợp ốm đau tại địa bàn đặc biệt 

khó khăn nhưng đã được đưa đi chữa trị ở bệnh viện tuyến tỉnh trở lên hoặc ốm đau 

ở nơi khác và đã được điều trị nhưng không chữa khỏi mà vẫn chuyển công tác về 

địa bàn có điều kiện đặc biệt khó khăn. 
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5. Trực tiếp làm nhiệm vụ đấu tranh chống tội phạm quy định tại điểm i khoản 

1 Điều 14 Pháp lệnh là trực tiếp thực thi nhiệm vụ theo yêu cầu của cơ quan có thẩm 

quyền nhằm điều tra, phát hiện, ngăn chặn, bắt giữ đối tượng phạm tội hoặc ngăn 

chặn hành vi nguy hiểm cho xã hội được quy định trong Bộ luật Hình sự. 

6. Xem xét công nhận liệt sĩ đối với trường hợp quy định tại điểm k khoản 1 

Điều 14 Pháp lệnh gồm các yếu tố sau: 

a) Nhận thức được đầy đủ sự nguy hiểm và tính cấp bách của sự việc. 

b) Chủ động thực hiện hành vi đặc biệt dũng cảm, chấp nhận hy sinh bản 

thân. 

c) Bảo vệ lợi ích quan trọng của Nhà nước, tính mạng và lợi ích hợp pháp của 

Nhân dân hoặc để ngăn chặn, bắt giữ người có hành vi phạm tội đặc biệt nghiêm 

trọng. 

d) Là tấm gương có ý nghĩa tôn vinh, giáo dục, lan tỏa rộng rãi trong xã hội, 

được tặng thưởng Huân chương và được cơ quan quản lý nhà nước về người có 

công tổ chức phát động học tập tấm gương trong phạm vi cả nước. 

7. Các trường hợp khác thực hiện theo quy định tại các điểm c, d, đ, e, l, m 

khoản 1 Điều 14 Pháp lệnh. 

2. Điều kiện, tiêu chuẩn công nhận thương binh, người hưởng chính sách 

như thương binh  

Điều 34 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP quy định điều kiện, tiêu chuẩn công 

nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh (sau đây gọi chung là 

thương binh) như sau: 

1. Trực tiếp phục vụ chiến đấu quy định tại điểm a khoản 1 Điều 23 Pháp 

lệnh được xác định là thực hiện các nhiệm vụ trong lúc trận đánh đang diễn ra hoặc 

trong khi địch đang bắn phá: cứu thương, tải thương, tải đạn, đảm bảo thông tin liên 

lạc, bảo vệ hàng hóa và các trường hợp đảm bảo chiến đấu. 

2. Địa bàn địch chiếm đóng, địa bàn có chiến sự, địa bàn tiếp giáp vùng địch 

chiếm đóng quy định tại điểm b khoản 1 Điều 23 Pháp lệnh được xác định theo quy 

định tại Phụ lục III Nghị định này. 

3. Trực tiếp làm nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu, diễn tập hoặc làm nhiệm vụ 

quốc phòng, an ninh có tính chất nguy hiểm quy định tại điểm g khoản 1 Điều 23 

Pháp lệnh được xác định như sau: 

a) Nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu, diễn tập có tính chất nguy hiểm trong các 

trường hợp sau: bắn đạn thật, sử dụng thuốc nổ; chữa cháy; chống khủng bố, bạo 

loạn; giải thoát con tin; cứu hộ, cứu nạn, ứng cứu thảm họa thiên tai; trong huấn 

luyện chiến đấu, diễn tập của lực lượng: không quân, hải quân, kiểm ngư, cảnh sát 

biển, đặc công, trinh sát đặc nhiệm, cảnh sát cơ động, đặc nhiệm. 
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b) Làm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh có tính chất nguy hiểm khi: chữa cháy; 

chống khủng bố, bạo loạn; giải thoát con tin; cứu hộ, cứu nạn, ứng cứu thảm họa 

thiên tai; thực hiện nhiệm vụ của kiểm ngư, cảnh sát biển; tìm kiếm, quy tập hài cốt 

liệt sĩ; rà phá, xử lý, tiêu hủy bom mìn, vật liệu nổ; nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, 

thử nghiệm, bảo quản, vận chuyển thuốc phóng, thuốc nổ, vũ khí, đạn dược; xây 

dựng công trình ngầm quốc phòng, an ninh. 

4. Địa bàn biên giới, trên biển, hải đảo có điều kiện đặc biệt khó khăn theo 

quy định tại điểm h khoản 1 Điều 23 Pháp lệnh là địa bàn có điều kiện tự nhiên hiểm 

trở, khắc nghiệt, khó khăn để xảy ra tai nạn, bao gồm các địa bàn theo Phụ lục 

IV Nghị định này. 

5. Trực tiếp làm nhiệm vụ đấu tranh chống tội phạm quy định tại điểm i khoản 

1 Điều 23 Pháp lệnh là trực tiếp thực thi nhiệm vụ theo yêu cầu của cơ quan có thẩm 

quyền giao nhằm điều tra, phát hiện, ngăn chặn, bắt giữ đối tượng phạm tội hoặc 

ngăn chặn hành vi nguy hiểm cho xã hội thuộc các tội được quy định trong Bộ luật 

Hình sự. 

6. Xem xét công nhận thương binh theo quy định tại điểm k khoản 1 Điều 23 

Pháp lệnh bao gồm các yếu tố sau: 

a) Nhận thức được đầy đủ sự nguy hiểm và tính cấp bách của sự việc. 

b) Chủ động thực hiện hành vi đặc biệt dũng cảm, chấp nhận hy sinh bản 

thân. 

c) Bảo vệ lợi ích quan trọng của Nhà nước, tính mạng và lợi ích hợp pháp của 

Nhân dân hoặc để ngăn chặn, bắt giữ người có hành vi phạm tội đặc biệt nghiêm 

trọng. 

d) Là tấm gương có ý nghĩa tôn vinh, giáo dục, lan tỏa rộng rãi trong xã hội, 

được tặng thưởng Huân chương và được cơ quan quản lý nhà nước về người có 

công tổ chức phát động học tập tấm gương trong phạm vi cả nước. 

7. Các trường hợp khác thực hiện theo quy định tại các điểm c, d, đ, e khoản 1 

Điều 23 Pháp lệnh. 
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Kỳ 2 

MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 144/2021/NĐ-CP NGÀY 

31/12/2021 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH 

CHÍNH TRONG LĨNH VỰC AN NINH, TRẬT TỰ, AN TOÀN XÃ HỘI; 

PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI; PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY; CỨU 

NẠN, CỨU HỘ; PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH 

1. Vi phạm quy định về phòng cháy và chữa cháy trong quản lý, sử dụng 

nguồn lửa, nguồn nhiệt, dụng cụ sinh lửa, sinh nhiệt hoặc các thiết bị điện tử 

Theo quy định tại Điều 35 Nghị định số 144/2021/NĐ-CP thì:  

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với 

hành vi mang diêm, bật lửa, điện thoại di động, nguồn lửa, nguồn nhiệt, thiết bị, 

dụng cụ sinh lửa, sinh nhiệt vào những nơi có quy định cấm. 

2. Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng đối với hành vi sử dụng nguồn 

lửa, nguồn nhiệt, thiết bị, dụng cụ sinh lửa, sinh nhiệt mà không đảm bảo khoảng 

cách an toàn về phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật. 

3. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng 

nguồn lửa, nguồn nhiệt, dụng cụ sinh lửa, sinh nhiệt hoặc các thiết bị điện, điện tử ở 

những nơi có quy định cấm. 

4. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi hàn, cắt 

kim loại mà không có biện pháp đảm bảo an toàn về phòng cháy và chữa cháy theo 

quy định của pháp luật. 

2. Vi phạm quy định về phòng cháy và chữa cháy trong đầu tư, xây dựng 

Theo quy định tại Điều 38 Nghị định số 144/2021/NĐ-CP thì:  

1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi không có 

biện pháp và phương tiện bảo đảm an toàn về phòng cháy và chữa cháy trong quá 

trình thi công, xây dựng công trình theo quy định của pháp luật. 

2. Phạt tiền từ 8.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong những 

hành vi sau đây: 

a) Thi công không đúng theo thiết kế về phòng cháy và chữa cháy đã được 

thẩm duyệt của cơ quan có thẩm quyền; 

b) Cải tạo, thay đổi tính chất sử dụng công trình hoặc hoán cải phương tiện 

giao thông cơ giới khi chưa có giấy chứng nhận hoặc văn bản thẩm duyệt thiết kế về 

phòng cháy và chữa cháy; 
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c) Tẩy xóa, sửa chữa làm sai lệch nội dung giấy chứng nhận thẩm duyệt, văn 

bản thẩm duyệt, văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu hoặc giấy tờ khác liên quan 

đến công tác thẩm duyệt, nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy do cơ quan có 

thẩm quyền cấp. 

3. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với một trong các 

hành vi sau: 

a) Thi công công trình thuộc diện phải thẩm duyệt về phòng cháy và chữa 

cháy khi chưa có giấy chứng nhận hoặc văn bản thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy 

và chữa cháy; 

b) Chế tạo phương tiện giao thông cơ giới thuộc diện phải thẩm duyệt về 

phòng cháy và chữa cháy khi chưa có giấy chứng nhận hoặc văn bản thẩm duyệt 

thiết kế về phòng cháy và chữa cháy. 

4. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi đưa 

hạng mục công trình, công trình, phương tiện giao thông cơ giới vào sử dụng, hoạt 

động khi chưa có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa 

cháy. 

5. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi đưa 

hạng mục công trình, công trình, phương tiện giao thông cơ giới vào sử dụng, hoạt 

động khi chưa có giấy chứng nhận hoặc văn bản thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy 

và chữa cháy. 

6. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

a) Buộc thực hiện thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy đối với hành vi 

quy định tại điểm b khoản 2 và khoản 3 Điều này; 

b) Buộc thực hiện nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy đối với hành vi 

quy định tại khoản 4 Điều này; 

c) Buộc thực hiện việc thẩm duyệt, nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy 

đối với hành vi quy định tại khoản 5 Điều này; 

d) Buộc nộp lại giấy chứng nhận thẩm duyệt, văn bản thẩm duyệt, văn bản 

chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy đối với hành vi quy định 

tại điểm c khoản 2 Điều này. 

3. Vi phạm quy định về thoát nạn trong phòng cháy và chữa cháy 

Theo quy định tại Điều 40 Nghị định số 144/2021/NĐ-CP thì:  

1. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi lắp gương 

trên đường thoát nạn; lắp đặt cửa thoát nạn không mở theo chiều thoát nạn. 

2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với một trong những 

hành vi sau đây: 

a) Bố trí, sắp xếp vật tư, hàng hóa, phương tiện giao thông và các vật dụng 

khác cản trở lối thoát nạn; 
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b) Tháo, gỡ hoặc làm hỏng, làm mất tác dụng phương tiện chiếu sáng sự cố, 

chỉ dẫn thoát nạn, sơ đồ chỉ dẫn, biển báo, biển chỉ dẫn về phòng cháy và chữa cháy 

trên lối thoát nạn; 

c) Không lắp đặt sơ đồ chỉ dẫn, biển báo, biển chỉ dẫn về phòng cháy và chữa 

cháy trên lối thoát nạn; 

d) Không kiểm tra, bảo dưỡng phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát 

nạn; 

đ) Không duy trì chế độ hoạt động thường xuyên của phương tiện chiếu sáng 

sự cố, chỉ dẫn thoát nạn. 

3. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong những 

hành vi sau đây: 

a) Không lắp đặt phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn trên lối thoát 

nạn hoặc có lắp đặt nhưng không đủ độ sáng, không đúng quy cách theo quy định 

của pháp luật hoặc không có tác dụng; 

b) Cửa thoát nạn, lối thoát nạn, cầu thang thoát nạn, đường thoát nạn không 

đủ kích thước, số lượng theo quy định của pháp luật. 

4. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong những 

hành vi sau đây: 

a) Khóa, chèn, chặn cửa thoát nạn; 

b) Không duy trì việc bảo vệ chống khói cho nhà, công trình theo quy định 

của pháp luật. 

5. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với hành vi làm mất 

tác dụng của lối, đường thoát nạn. 

6. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đối với hành vi vi phạm quy định tại 

điểm b khoản 2; các khoản 4 và 5 Điều này. 
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Kỳ 3 

MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 100/2019/NĐ-CP NGÀY 

30/12/2019 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH 

TRONG LĨNH VỰC GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ VÀ ĐƯỜNG SẮT VÀ NGHỊ 

ĐỊNH SỐ 123/2021/NĐ-CP NGÀY 28/12/2021 CỦA CHÍNH PHỦ SỬA ĐỔI, BỔ 

SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM 

HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC HÀNG HẢI; GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ, 

ĐƯỜNG SẮT; HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG 

1. Xử phạt người điều khiển xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô vi phạm 

quy tắc giao thông đường bộ về tốc độ và nồng độ cồn 

- Theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 5 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP thì: 

Phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng đối với người điều khiển xe thực hiện 

hành vi vi phạm sau đây:  

Điều khiển xe chạy tốc độ thấp hơn các xe khác đi cùng chiều mà không đi về 

bên phải phần đường xe chạy, trừ trường hợp các xe khác đi cùng chiều chạy quá tốc 

độ quy định. 

- Theo quy định tại các điểm a, c, m, s khoản 3 Điều 5 Nghị định số 

100/2019/NĐ-CP thì: Phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với người 

điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây: 

a) Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h; 

c) Chuyển hướng không giảm tốc độ hoặc không có tín hiệu báo hướng rẽ (trừ 

trường hợp điều khiển xe đi theo hướng cong của đoạn đường bộ ở nơi đường không 

giao nhau cùng mức); 

m) Không giảm tốc độ và nhường đường khi điều khiển xe chạy từ trong ngõ, 

đường nhánh ra đường chính; 

s) Điều khiển xe chạy dưới tốc độ tối thiểu trên những đoạn đường bộ có quy 

định tốc độ tối thiểu cho phép. 

Đồng thời, thực hiện hành vi quy định tại các điểm m, s nói trên mà gây tai 

nạn giao thông thì bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 02 tháng đến 04 tháng 

theo quy định tại điểm c khoản 11 Điều 5 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP. 

- Theo quy định tại điểm i khoản 5 Điều 5 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP và 

điểm đ khoản 34 Điều 2 Nghị định số 123/2021/NĐ-CP thì: Phạt tiền từ 4.000.000 

đồng đến 6.000.000 đồng đối với người điều khiển xe thực hiện hành vi vi phạm sau 

đây: 

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h. 
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Đồng thời, hành vi này còn bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 01 

tháng đến 03 tháng theo quy định tại điểm b khoản 11 Điều 5 Nghị định số 

100/2019/NĐ-CP. 

- Theo quy định tại các điểm a, c khoản 6 Điều 5 Nghị định số 100/2019/NĐ-

CP thì: Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với người điều khiển xe 

thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây: 

a) Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h; 

c) Điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn 

nhưng chưa vượt quá 50 miligam/100 mililít máu hoặc chưa vượt quá 0,25 

miligam/1 lít khí thở. 

Đồng thời, đối với thực hiện hành vi quy định tại điểm a nói trên còn bị tước 

quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 02 tháng đến 04 tháng theo quy định tại điểm c 

khoản 11 Điều 5 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP; thực hiện hành vi quy định tại 

điểm c nói trên còn bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 10 tháng đến 12 tháng 

theo quy định tại điểm e khoản 11 Điều 5 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP; 

- Theo quy định tại điểm c khoản 7 Điều 5 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP thì: 

Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng đối với người điều khiển xe thực 

hiện hành vi vi phạm sau đây: 

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 35 km/h. 

Đồng thời, đối với hành vi này còn bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 

02 tháng đến 04 tháng theo quy định tại điểm c khoản 11 Điều 5 Nghị định số 

100/2019/NĐ-CP. 

- Theo quy định tại điểm c khoản 8 Điều 5 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP thì: 

Phạt tiền từ 16.000.000 đồng đến 18.000.000 đồng đối với người điều khiển xe thực 

hiện hành vi vi phạm sau đây: 

Điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt 

quá 50 miligam đến 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,25 miligam đến 0,4 

miligam/1 lít khí thở. 

Đồng thời, thực hiện hành vi này còn bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe 

từ 16 tháng đến 18 tháng theo quy định tại điểm g khoản 11 Điều 5 Nghị định số 

100/2019/NĐ-CP. 

- Theo quy định tại các điểm a, b khoản 10 Điều 5 Nghị định số 

100/2019/NĐ-CP thì: Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với 

người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây: 

a) Điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt 

quá 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở; 

b) Không chấp hành yêu cầu kiểm tra về nồng độ cồn của người thi hành công 

vụ; 
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Đồng thời, thực hiện các hành vi nói trên còn bị tước quyền sử dụng Giấy 

phép lái xe từ 22 tháng đến 24 tháng theo quy định tại điểm h khoản 11 Điều 5 Nghị 

định số 100/2019/NĐ-CP. 

2. Xử phạt người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), 

các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy vi phạm quy 

tắc giao thông đường bộ về tốc độ và nồng độ cồn 

- Theo quy định tại điểm q khoản 1 Điều 6 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP thì: 

Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với người điều khiển xe thực hiện 

hành vi vi phạm sau đây: 

Điều khiển xe chạy dưới tốc độ tối thiểu trên những đoạn đường bộ có quy 

định tốc độ tối thiểu cho phép. 

Đồng thời, nếu thực hiện hành vi này mà gây tai nạn giao thông thì bị tước 

quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 02 tháng đến 04 tháng theo quy định tại điểm c 

khoản 10 Điều 6 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP. 

- Theo quy định tại các điểm b, c, d khoản 2 Điều 6 Nghị định số 

100/2019/NĐ-CP và điểm k khoản 34 Điều 2 Nghị định số 123/2021/NĐ-CP thì: 

Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 400.000 đồng đối với người điều khiển xe thực hiện 

một trong các hành vi vi phạm sau đây: 

b) Không giảm tốc độ và nhường đường khi điều khiển xe chạy từ trong ngõ, 

đường nhánh ra đường chính; 

c) Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h; 

d) Điều khiển xe chạy tốc độ thấp mà không đi bên phải phần đường xe chạy 

gây cản trở giao thông; 

Đồng thời, nếu thực hiện các hành vi quy định tại điểm b và điểm d nêu trên 

mà gây tai nạn giao thông thì bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 02 tháng 

đến 04 tháng theo quy định tại điểm c khoản 10 Điều 6 Nghị định số 100/2019/NĐ-

CP. 

- Theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 6 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP và 

điểm a khoản 4 Điều 2 Nghị định số 123/2021/NĐ-CP thì: Phạt tiền từ 400.000 đồng 

đến 600.000 đồng đối với người điều khiển xe thực hiện hành vi vi phạm sau đây: 

Chuyển hướng không giảm tốc độ hoặc không có tín hiệu báo hướng rẽ (trừ 

trường hợp điều khiển xe đi theo hướng cong của đoạn đường bộ ở nơi đường không 

giao nhau cùng mức); điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm 

rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển; điều khiển xe rẽ phải tại nơi có biển 

báo hiệu có nội dung cấm rẽ phải đối với loại phương tiện đang điều khiển 

- Theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 6 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP  và 

điểm g khoản 34 Điều 2 Nghị định số 123/2021/NĐ-CP thì: Phạt tiền từ 800.000 

đồng đến 1.000.000 đồng đối với người điều khiển xe thực hiện hành vi vi phạm sau 

đây: 
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Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h; 

- Theo quy định tại điểm c khoản 6 Điều 6 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP thì: 

Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với người điều khiển xe thực 

hiện hành vi vi phạm sau đây: 

Điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn nhưng 

chưa vượt quá 50 miligam/100 mililít máu hoặc chưa vượt quá 0,25 miligam/1 lít 

khí thở. 

Đồng thời, thực hiện hành vi vi phạm nói trên còn bị tước quyền sử dụng 

Giấy phép lái xe từ 10 tháng đến 12 tháng theo quy định tại điểm đ khoản 10 Điều 6 

Nghị định số 100/2019/NĐ-CP. 

- Theo quy định tại các điểm a, c khoản 7 Điều 6 Nghị định số 100/2019/NĐ-

CP thì: Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với người điều khiển xe 

thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây: 

a) Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h; 

c) Điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt 

quá 50 miligam đến 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,25 miligam đến 0,4 

miligam/1 lít khí thở. 

Đồng thời, thực hiện hành vi tại điểm a nói trên còn bị tước quyền sử dụng 

Giấy phép lái xe từ 02 tháng đến 04 tháng; thực hiện hành vi tại điểm c nói trên còn 

bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 16 tháng đến 18 tháng theo quy định tại 

các điểm c, e khoản 10 Điều 6 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP; 

- Theo quy định tại các điểm e, g khoản 8 Điều 6 Nghị định số 100/2019/NĐ-

CP thì: Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với người điều khiển xe 

thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây: 

e) Điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt 

quá 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở; 

g) Không chấp hành yêu cầu kiểm tra về nồng độ cồn của người thi hành công 

vụ; 

Đồng thời, thực hiện các hành vi quy định nêu trên bị tước quyền sử dụng 

Giấy phép lái xe từ 22 tháng đến 24 tháng theo quy định tại điểm g khoản 10 Điều 6 

Nghị định số 100/2019/NĐ-CP. 
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Kỳ 4 

MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA LUẬT PHÒNG, CHỐNG MA TÚY NĂM 2021 

VÀ MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 24/2023/NĐ-CP NGÀY 

14/5/2023 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH MỨC LƯƠNG CƠ SỞ ĐỐI VỚI CÁN 

BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG 

I. MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA LUẬT PHÒNG, CHỐNG MA TÚY NĂM 

2021 

1. Các hành vi bị nghiêm cấm 

Điều 5 Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 quy định các hành vi bị nghiêm 

cấm gồm: 

1. Trồng cây có chứa chất ma túy, hướng dẫn trồng cây có chứa chất ma túy. 

2. Nghiên cứu, giám định, kiểm nghiệm, kiểm định, sản xuất, tàng 

trữ, vận chuyển, bảo quản, tồn trữ, mua bán, phân phối, xử lý, trao đổi, xuất khẩu, 

nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập, quá cảnh trái phép chất ma 

túy, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, nguyên liệu làm 

thuốc là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm 

thuốc, thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền chất. 

3. Chiếm đoạt chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất, nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện, dược chất hướng 

thần, tiền chất dùng làm thuốc, thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền chất. 

4. Giao nhận, quản lý, kiểm soát, lưu giữ, cấp phát, bảo quản chất ma túy, tiền 

chất trái quy định của pháp luật; cho phép người sử dụng chất ma túy, thuốc gây 

nghiện hoặc thuốc hướng thần tới quy định của pháp luật. 

5. Sử dụng, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; cưỡng bức, lôi kéo người 

khác sử dụng trái phép chất ma túy; chứa chấp, hỗ trợ việc sử dụng trái phép chất 

ma túy. 

6. Sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán phương tiện, dụng cụ dùng vào 

việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy. 

7. Chống lại hoặc cản trở việc xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể, xác định 

tình trạng nghiện ma túy, quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy, cai nghiện 

ma túy, quản lý sau cai nghiện ma túy. 

8. Trả thù hoặc cản trở người thực thi nhiệm vụ phòng, chống ma túy, người 

tham gia phòng, chống ma túy. 
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9. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn, nghề nghiệp để vi phạm pháp luật về phòng, 

chống ma túy. 

10. Hướng dẫn sản xuất, hướng dẫn sử dụng trái phép chất ma túy; quảng cáo, 

tiếp thị chất ma túy. 

11. Kỳ thị người sử dụng trái phép chất ma túy, người cai nghiện ma túy, 

người sau cai nghiện ma túy. 

12. Các hành vi bị nghiêm cấm khác do luật định liên quan đến ma túy. 

2. Trách nhiệm của cá nhân, gia đình 

Điều 6 Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 quy định trách nhiệm của cá 

nhân, gia đình như sau: 

1. Tuyên truyền, giáo dục thành viên trong gia đình, người thân về tác hại của 

ma túy và thực hiện quy định của pháp luật về phòng, chống ma túy; quản lý, ngăn 

chặn thành viên trong gia đình vi phạm pháp luật về phòng, chống ma túy. 

2. Thực hiện đúng chỉ định của người có thẩm quyền về sử dụng thuốc gây 

nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền 

chất. 

3. Hợp tác với cơ quan chức năng trong đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma 

túy; tham gia hỗ trợ hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng, 

cai nghiện ma túy tại cơ sở cai nghiện ma túy và điều trị nghiện các chất dạng thuốc 

phiện bằng thuốc thay thế; theo dõi, giúp đỡ người sau cai nghiện ma túy hòa nhập 

cộng đồng; phòng, chống tái nghiện ma túy. 

4. Cung cấp kịp thời thông tin về tội phạm, tệ nạn ma túy và việc trồng cây có 

chứa chất ma túy cho cơ quan công an hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền; tham gia 

xóa bỏ cây có chứa chất ma túy do chính quyền địa phương tổ chức. 

3. Trách nhiệm của người sử dụng trái phép chất ma túy 

Điều 24 Luật Phòng, chống ma túy quy định: 

1. Cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin về hành vi sử dụng trái phép chất ma 

túy của mình cho công an cấp xã nơi cư trú. 

2. Chấp hành việc quản lý của Ủy ban nhân dân cấp xã. 

II. MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 24/2023/NĐ-CP NGÀY 

14/5/2023 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH MỨC LƯƠNG CƠ SỞ ĐỐI VỚI 

CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Nghị định này quy định mức lương cơ sở áp dụng đối với cán bộ, công chức, 

viên chức, người hưởng lương, phụ cấp và người lao động (sau đây gọi chung là 

người hưởng lương, phụ cấp) làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp 

của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội và hội 
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được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động ở trung ương, ở tỉnh, thành phố 

trực thuộc trung ương (cấp tỉnh), ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành 

phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương (cấp huyện), ở xã, phường, thị trấn (cấp 

xã), ở đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt và lực lượng vũ trang. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Người hưởng lương, phụ cấp quy định tại Điều 1 Nghị định này, bao gồm: 

1. Cán bộ, công chức từ trung ương đến cấp huyện quy định tại khoản 1 và 

khoản 2 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (sửa đổi, bổ sung tại Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019). 

2. Cán bộ, công chức cấp xã quy định tại khoản 3 Điều 4 Luật Cán bộ, công 

chức năm 2008 (sửa đổi, bổ sung tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán 

bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019). 

3. Viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại Luật Viên 

chức năm 2010 (sửa đổi, bổ sung tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán 

bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019). 

4. Người làm các công việc theo chế độ hợp đồng lao động quy định tại Nghị 

định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ về hợp đồng 

đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập 

thuộc trường hợp được áp dụng hoặc có thỏa thuận trong hợp đồng lao động áp dụng 

xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của 

Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng 

vũ trang. 

5. Người làm việc trong chỉ tiêu biên chế tại các hội được ngân sách nhà nước 

hỗ trợ kinh phí hoạt động theo quy định tại Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 

tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội (sửa 

đổi, bổ sung tại Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính 

phủ). 

6. Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ, công nhân, viên 

chức quốc phòng và lao động hợp đồng thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam. 

7. Sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ, công nhân 

công an và lao động hợp đồng thuộc Công an nhân dân. 

8. Người làm việc trong tổ chức cơ yếu. 

9. Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn và tổ dân phố. 

Điều 3. Mức lương cơ sở 

1. Mức lương cơ sở dùng làm căn cứ: 

a) Tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế 

độ khác theo quy định của pháp luật đối với các đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị 

định này; 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-111-2022-nd-cp-hop-dong-mot-so-loai-cong-viec-trong-co-quan-hanh-chinh-510071.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/nghi-dinh-204-2004-nd-cp-che-do-tien-luong-doi-voi-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-luc-luong-vu-trang-52629.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/quyen-dan-su/nghi-dinh-45-2010-nd-cp-to-chuc-hoat-dong-quan-ly-hoi-104561.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/nghi-dinh-33-2012-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-45-2010-nd-cp-138019.aspx


15 

 

 

 

b) Tính mức hoạt động phí, sinh hoạt phí theo quy định của pháp luật; 

c) Tính các khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở. 

2. Từ ngày 01 tháng 7 năm 2023, mức lương cơ sở là 1.800.000 đồng/tháng. 

3. Tiếp tục thực hiện cơ chế tài chính, thu nhập đặc thù đối với các cơ quan, 

đơn vị đang thực hiện các cơ chế tài chính, thu nhập đặc thù ở trung ương được cấp 

có thẩm quyền quy định đối với một số cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước cho tới 

khi thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW 

ngày 21 tháng 5 năm 2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương 

khóa XII; mức tiền lương và thu nhập tăng thêm hằng tháng tính theo mức lương cơ 

sở 1.800.000 đồng/tháng kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2023 theo cơ chế đặc thù bảo 

đảm không vượt quá mức tiền lương và thu nhập tăng thêm bình quân năm 2022 

(không bao gồm phần tiền lương và thu nhập tăng thêm do điều chỉnh hệ số tiền 

lương theo ngạch, bậc khi nâng bậc, nâng ngạch). 

4. Chính phủ trình Quốc hội xem xét điều chỉnh mức lương cơ sở phù hợp khả 

năng ngân sách nhà nước, chỉ số giá tiêu dùng và tốc độ tăng trưởng kinh tế của đất 

nước. 
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